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	Chương/chủ đề

1.Công nghệ nhân giống thủy sản









2. Công nghệ thức ăn thủy sản
	Nội dung
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Dạng câu hỏi

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn (câu)
	Đúng/Sai
(ý)

	
	
	1. Ứng dụng công nghệ sinh học trong  chọn và nhân giống thuỷ sản
	*Nhận biết:
- Nêu được ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn giống thủy sản. 
- Nêu được ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống thủy sản.
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	2.1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thủy sản 

	*Nhận biết: 
- Kể tên được một số phương pháp bảo quản thức ăn cho thủy sản. 
* Hiểu
- Mô tả được một số phương pháp chế biến thức ăn cho thủy sản.
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2.2. Chế biến và bảo quản thức ăn thủy sản

















3.1. Kĩ thuật nuôi một số loài thủy sản phổ biến 

	* Thông hiểu: 
- Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản.
- Mô tả được một số phương pháp bảo quản, chế biến thức ăn cho thủy sản
- Mô tả được các bước trong việc lựa chọn công thức phối trộn, lựa chọn và xử lý nguyên liệu, phương pháp chế biến thức ăn các loại thức ăn thuỷ sản.
* Vận dụng: Đề xuất được cách bảo quản phù hợp với một số loại thức ăn thủy sản thường dùng và với điều kiện của gia đình / địa phương hiện nay.
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	* Nhận biết:    
Mô tả được quy trình nuôi, chăm sóc một số loại thuỷ sản phổ biến ở Việt Nam.
* Thông hiểu:
Đề xuất được biện pháp đảm bảo vệ sinh ao nuôi và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản
- Mô tả được một số ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thuỷ sản (Ví dụ: Ứng dụng công nghệ Semi-biofloc, công nghệ Biofloc).
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	3. Công nghệ nuôi thủy sản
	3.2. Quy trình nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP
	* Nhận biết	
Mô tả được quy trình nuôi, chăm sóc một số loại thuỷ sản phổ biến ở Việt Nam. 
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	3.3. Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản
	*Nhận biết:
Trình bày được ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản. 
Vận dụng cao: 
 - Thực hiện được một phương pháp bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản ứng dụng CNSH ở quy mô nhỏ.
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	4.Phòng, trị bệnh thuỷ sản
	4.1. Vai trò của việc phòng, trị bệnh thuỷ sản.

	Nhận biết:
- Trình bày được khái niệm, tác hại của bệnh trong nuôi trồng thủy sản.
- Trình bày được vai trò của việc phòng, trị bệnh thủy sản.
Vận dụng:
- Liên hệ được với thực tiễn phòng, trị bệnh thuỷ sản ở địa phương.
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	4.2. Phòng, trị một số loại bệnh thuỷ  sản phổ biến.

	Nhận biết:
- Kể tên được một số loại bệnh phổ biến ở thủy sản.
- Kể tên được các biện pháp phòng, trị bệnh phổ biến trong nuôi trồng thủy sản.
· Nêu được đặc điểm, nguyên nhân gây bệnh trên một số loại thuỷ  sản phổ biến.
Thông hiểu:
· Mô tả được đặc điểm, nêu được nguyên nhân và biện pháp phòng, trị một số loại bệnh thuỷ  sản phổ biến.
· Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp phòng, trị bệnh thuỷ sản phổ biến.
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	4.3. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản
	Nhận biết:
- Kể tên được một số ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thủy sản
- Nêu được ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho thủy sản.
- Nêu được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho thủy sản.
- Nêu được một số thành tựu của ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho thủy sản.
- Trình bày được cơ sở khoa học; nêu được quy trình sản xuất các chế phẩm phòng, trị bệnh cho  thuỷ sản. 
 Thông hiểu:
- Phân biệt được điểm khác nhau cơ bản về nguồn gốc, quy trình sản xuất và cơ chế tác động của các chế phẩm phòng, trị bệnh thuỷ sản.
- Phân tích được ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh  cho thủy sản
Vận dụng
· Lựa chọn được biện pháp công nghệ sinh học phù hợp trong phòng, trị một số bệnh phù hợp với thực tiễn nuôi trồng thủy sản ở gia đình, địa phương.
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	5.Bảo vệ và khai thác nguồn  lợi thuỷ sản
	
	*Nhận biết 
- Nêu được ý nghĩa, nhiệm vụ của việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thuỷ sản.
*Thông hiểu
  - Mô tả được một số biện pháp phổ biến trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
 - Phân tích ưu nhược điểm của một số biện pháp phổ biến trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
* Vận dụng
- Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
- Đề xuất được biện pháp nâng cao ý thức khai thác thuỷ sản bền vững.
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	Tổng số câu
	
	24 câu
12B-8H-4VD
	4 câu (16ý)
4B-4H-8VD
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	1. Ứng dụng công nghệ sinh học trong  chọn và nhân giống thuỷ sản.
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	2.Công nghệ thức ăn thủy sản

	2.1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thủy sản 

	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2LC
	2LC

	

	10%

	
	
	2.2. Chế biến và bảo quản thức ăn thủy sản


	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2LC
	2LC
	10%

	
	
	3.1. Kĩ thuật nuôi một số loài thủy sản phổ biến 

	
1
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	1LC
	1LC
	
	5%
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	3.Công nghệ nuôi thủy sản
	3.2. Quy trình nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP
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	2LC
	

	

	5%

	
	
	3.3. Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản
	1
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	1LC
	
	
1LC
	5%
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	4.Phòng, trị bệnh thuỷ sản
	4.1. Vai trò của việc phòng, trị bệnh thuỷ sản.
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	4.2. Phòng, trị một số loại bệnh thuỷ  sản phổ biến.



	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1LC
	1LC1ĐS
	
	15%

	
	
	4.3. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản
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	1LC
	1ĐS
	15%
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	5.Bảo vệ và khai thác nguồn  lợi thuỷ sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1LC
	1LC
	
1ĐS
	15%

	Tổng số câu
	12
	8
	4
	1C
4 Ý
	1C 
4 Ý 
	2C8 Ý
	0
	0
	0
	
12
LC
 1ĐS
	8LC1 ĐS
	 4LC2ĐS
	100%

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	2,0
	0
	0
	0
	4,0
	3,0
	3,0
	10,0

	Tỉ lệ %
	60%
	40%
	0%
	40%
	30%
	30%
	100%
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